
    SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT TX HOÀI NHƠN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

     Số:         /QĐ-TTYT   Hoài Nhơn, ngày       tháng      năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút 

gọn Gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất dùng trong nha khoa tại Trung tâm Y tế 
thị xã Hoài Nhơn (lần 2). 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
  
 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 
 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
 Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản 
lý trang thiết bị y tế; Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 
của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 
 Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp 
tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 
  Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử 
dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 
nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 
11/11/2022 của Bộ Tài chính Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà 
nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị 
thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp;  

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế Thông tư quy 
định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ 
thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập và Quyết định số 
2860/QĐ-BYT ngày 12/7/2023 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư số 
14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về việc quy định trình tự, thủ tục xây 
dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết 
bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản 
công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; 



Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp 
thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 
vi quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế 
thị xã Hoài Nhơn; 

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-TTYT ngày 10/11/2023 của Trung tâm Y tế Thị 
xã Hoài Nhơn về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: 
Mua sắm vật tư, hóa chất dùng trong nha khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 
(lần 2); 

Căn cứ Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng ký ngày 23/11/2023 giữa 
Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn và Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ cao và 
Thương mại Quốc tế Hải Long; 

 

Căn cứ Phiếu trình ngày 27/11/2023 của Ban mua sắm về việc đề nghị phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Mua 
sắm vật tư, hóa chất dùng trong nha khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn (lần 
2); 

Theo đề nghị của Trưởng Khoa Dược-TTB-VTYT, Trưởng phòng Tài chính kế 
toán thuộc Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút 
gọn Gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất dùng trong nha khoa tại Trung tâm Y tế thị xã 
Hoài Nhơn (lần 2), như sau: 

ST
T 

Tên nhà thầu 
trúng thầu 

Địa chỉ 

Số lượng và 
đơn giá các 
mặt hàng 

trúng thầu 

Tổng giá trị trúng thầu 

Bằng số 
(đồng) 

Bằng chữ 

1 

Công ty TNHH 
MTV Công 
nghệ cao và 
Thương mại 
Quốc tế Hải 
Long. 

110CT-Tam Đảo, 
Phường 15, Quận 
10, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Gồm 18 mặt 
hàng (Phụ lục 

kèm theo) 
58.078.186 

Năm mươi 
tám triệu, 

không trăm 
bảy mươi tám 

nghìn, một 
trăm tám mươi 

sáu đồng. 

 Danh sách gồm 01 nhà thầu Giá trị: 58.078.186 đồng 
 



- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị năm 2023. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng. 

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

Điều 2. Giao cho Ban mua sắm, Khoa Dược-TTB-VTYT phối hợp phòng Tài 
chính kế toán hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng và tổ chức giám sát thực hiện 
theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Trưởng Ban mua sắm, Khoa Dược-TTB-VTYT, Trưởng phòng Tài 
chính-Kế toán, các bộ phận liên quan và nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Sở Y tế (Báo cáo); 
- Lãnh đạo TTYT; 
- Đăng Trang TTĐT tại đơn vị; 
- Lưu: VT, KD, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Hữu Vinh 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Phụ lục: 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 
 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-TTYT, ngày      /     /2023 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn) 

 

TT 
Tên hàng 

hóa 

Tên 
thương 

mại 

Yêu cầu về tính năng, kỹ 
thuật cơ bản 

Giấy phép LHSP 
hoặc GPNK 

Hãng SX/ 
Nước SX 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 
trúng 
thầu 

(Có VAT) 

Thành 
tiền 

(VNĐ) 

1 
Fuji IX màu 
A3 

GC Fuji IX 

Vật liệu trám có cản quang 
glass ionomer chứa 
strontium độ cứng cao dành 
cho răng. Hộp 15g. 

220000061/PCBB-
BYT 

GC 
Corporation/ 

Nhật 
Hộp 7 1.500.000 10.500.000 

2 
Calcium 
Hydroxide 

Calcium 
hydroxide 

* Bột Calcium Hydroxide sát 
trùng dùng trong chữa trị 
ống tủy. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương. 
Lọ 10g. 

4982NK/BYT-TB-CT 
Prevest Denpro 
Limited/ Cộng 

hòa Ấn Độ 
Lọ 7 117.000 819.000 

3 
Kim gây tê 
răng 

Kim nha 
khoa 

Kim gây tê nha khoa 
* Chất liệu: thép không gỉ. 
* Nhiều size: Mỗi size có 
màu khác nhau để dễ dàng 
phân biệt. 
*Chiều dài thân kim: 21mm, 
30mm. 
* Đầu kim vát nhọn, bén, 
phù hợp vùng gây tê, mềm, 
dễ uốn cong. 
* Sử dụng 01 lần, đóng gói 
tiệt khuẩn. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương.  

220002992/PCBB-
HCM 

Biodent Co., 
Ltd/ Hàn Quốc 

Cây 700 1.300 910.000 



4 Eugenol Eugenol 

* Thành phần là dầu Eugenol 
dùng phối trộn với oxid kẽm 
làm giảm đau trong thủ thuật 
nha khoa. 
* Lọ 30ml. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương.  

220001743/PCBB-
HCM 

Prevest Denpro 
Limited/ Cộng 

hòa Ấn Độ 
Lọ 4 108.000 432.000 

5 Bột ZnO Zinc Oxyde 

* Là vật liệu xi măng trám 
tạm. 
* Thành phần bột kẽm Oxide 
mịn, có tính cản quang. 
* Lọ 110g. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương.  

220001743/PCBB-
HCM 

Prevest Denpro 
Limited/ Cộng 

hòa Ấn Độ 
Lọ 7 117.000 819.000 

6 
Lentulo trám 
bít ống tủy 

Kim đưa 
chất hàn 
răng vào ống 
tủy PASTE 
CARRIERS 

* Bằng thép không gỉ đàn 
hồi cao mềm dẻo linh hoạt, 
chịu nhiệt để hấp tái sử 
dụng. 
* Các cỡ. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương.  

220003235/PCBB-
BYT 

Mani, Inc/ 
Nhật 

Cây 80 23.750 1.900.000 

7 
Mũi khoan 
kim cương 

Mũi khoan 
răng DIA-
BURS 

* Hình tròn, hình chóp, hình 
điêu khắc. 
* Các cỡ. 
*Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương.  

220001803/PCBB-
BYT 

Mani, Inc/ 
Nhật 

Cái 150 27.800 4.170.000 

8 
Trâm gai lấy 
tủy 

Trâm gai 
SHORT 
BARBED 
BROACHES 

*Chất liệu thép không gỉ 
*Chiều dài 21-29mmm, độ 
thuôn 0.2, độ thuôn và màu 
sắc theo mm.  
* Các số 
*Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương.  

220000006/PCBB-
TNg 

Mani, Inc/ 
Nhật 

Cây 360 10.833 3.900.000 



9 Trâm H-file 
Kim khoan 
răng H-
FILES 

Đầu trâm Thép không gỉ, cán 
nhựa, dài 21/25 mm, đường 
kính đầu mũi các cỡ từ 08-
45. 
Cạnh cắt sắc và bề mặt được 
xử lý bằng công nghệ tráng 
gương phẳng mịn. 
Khả năng chống ăn mòn và 
độ bền cao. 
Có nút chặn cao su phù hợp 
với chiều dài và hình dáng 
từng file.  

220001804/PCBB-
BYT 

Mani, Inc/ 
Nhật 

Cây 480 15.833 7.600.000 

10 Trâm Reamer 
Kim khoan 
răng 
REAMERS 

Đầu trâm Thép không gỉ, cán 
nhựa, dài 21/25 mm, đường 
kính đầu mũi các cỡ từ 08-45 
Cạnh cắt sắc và bề mặt được 
xử lý bằng công nghệ tráng 
gương phẳng mịn. 
Khả năng chống ăn mòn và 
độ bền cao 
Có nút chặn cao su phù hợp 
với chiều dài và hình dáng 
từng file.  

220001804/PCBB-
BYT 

Mani, Inc/ 
Nhật 

Cây 600 15.833 9.500.000 

11 Denfil màu  Denfil  
Composite trám răng thể đặc 
màu A3; A3,5; A4. Tuýp 4g. 

230000108/PCBB-
HCM 

Vericom/ Hàn 
Quốc 

Tuýp 7 200.000 1.400.000 

12 
Mũi khoan 
xương 

Mũi khoan 
răng 
SURGICAL 
BURS 

* Làm bằng thép không gỉ. 
* Dùng trong nha khoa 
* Các số. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương.  

220001803/PCBB-
BYT 

Mani, Inc/ 
Nhật 

Cây 48 92.500 4.440.000 



13 
Acid trám 
đèn 

Prime Dent 
Etchant Gel 

Etching dạng bán gel với 
thành phần 37% axit 
photphoric. 
Màu sắc tương phản rõ rệt 
với mô răng. 
Kim bơm có góc xiên giúp 
bôi etching chính xác trên 
diện rộng. 
Tác dụng hiệu quả nhanh 
chóng và dễ dàng làm sạch. 
Lọ 5ml. 

180001395/PCBA-
HCM 

Prime Dental 
Manufacturing, 

Inc/ Hoa Kỳ 
Lọ 3 80.000 240.000 

14 Keo trám đèn 

Keo dán nha 
khoa 3M™ 
ADPER™ 
SINGLE 
BOND 2 

Keo dán nano total-etch kỹ 
thuật 2 bước nhanh, dễ sử 
dụng, tiện lợi. Cấu tạo bởi 
những hạt độn nano ổn định 
trong dung dịch, không bị 
tách lớp. Khả năng liên kết 
mạnh mẽ ổn định, giúp hạn 
chế vi kẽ, tăng độ bền của 
miếng trám.Chỉ định cho 
những vật liệu phục hồi 
quang trùng hợp, hoặc điều 
trị nhạy cảm cổ răng. Lọ 6g. 

 

220000890/PCBB-
BYT 

 

3M ESPE 
Dental 

Products/ Hoa 
Kỳ 

Lọ 3 1.986.062 5.958.186 

15 Chổi bôi keo 
Cọ tăm bông 
bôi keo trám 
răng 

Cọ tăm bông dùng bôi keo 
trong trám răng bằng 
composite 
- Chất liệu: cán nhựa, đầu 
tăm bông nhỏ, chất liệu 
cotton. 
- Kích thước: đầu tăm bông 
đường kính khoảng 1mm. 

370/2021/1800000028/ 
PCBPL-BYT 

Huanghua 
Andent Dental 
Co.,Ltd/ Trung 

Quốc 

Cái 200 1.000 200.000 



16 
Cát đánh 
bóng 

Sò đánh 
bóng răng 

Vật liệu đánh bóng, làm sạch 
răng 
- Chất liệu: Prophylaxis 
Paste, chứa 1.23% Fluoride 
Ion, không chứa gluten. 
- Kích thước: đóng gói hình 
dạng cốc, đường kích 
khoảng 1.5 cm, dày khoảng 
1cm,  
- Nhiều mùi.  

370/2021/1800000028/ 
PCBPL-BYT 

Huanghua 
Andent Dental 
Co.,Ltd/ Trung 

Quốc 

Cái 400 6.500 2.600.000 

17 
Chổi đánh 
bóng 

Chổi đánh 
bóng nha 
chu 

* Đầu chổi được làm bằng 
các sợi lông tơ mềm, cán 
bằng inox.  
* Công dụng đánh bóng cạo 
vôi, làm sạch bề mặt răng 
khi sửa soạn gắn/dán với các 
vật liệu khác. 
*Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương.  

370/2021/1800000028/ 
PCBPL-BYT 

Huanghua 
Andent Dental 
Co.,Ltd/ Trung 

Quốc 

Cái 300 3.500 1.050.000 

18 
Vật liệu trám 
bít ống tủy 
(Guttapercha) 

Vật liệu trám 
bít ống tủy 
(ML.029) 

* Công dụng: Côn dùng trám 
bít ống tủy nha khoa Gutta.  
* Các số từ 15 đến 40. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương.  

220002010/PCBB-
HCM 

Diadent Group 
International/ 

Hàn Quốc 
Cái 2.400 683 1.640.000 

Tổng cộng: 18 khoản  Giá trị: 58.078.186 

Bằng chữ: Năm mươi tám triệu, không trăm bảy mươi tám nghìn, một trăm tám mươi sáu đồng. 

Ghi chú: Đơn giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí 
vận chuyển,..đến tận kho Dược-TTB-VTYT của TTYT thị xã Hoài Nhơn. 
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